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KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 6B
CHƯƠNG II: TÍNH CHẤT CHIA HẾT TRONG TẬP

BÀI 8. QUAN HỆ CHIA HẾT VÀ TÍNH  CHẤT

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU:

1. Yêu cầu cần đạt  

- Nhận biết: + Quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội, kí hiệu chia hết.

                    + Tính chia hết của một tổng cho một số.

- Hiểu và biết cách sử dụng các kí hiệu [image: image2.png]
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2. Năng lực 

- Năng lực riêng:

+ Tìm các ước và bội của một số tự nhiên, đặc biệt là những số tự nhiên nhỏ dễ nhận biết như số chẵn, số chia hết hco 3, cho 5 hoặc cho 9.

+ Vận dụng kiến thức để giải bài toán và giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học tự học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS. Phát huy tính độc lập, tự tin và tự chủ.
4. Phương pháp – kĩ thuật dạy học: 

- Phương pháp dạy học nhóm, Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề, phương pháp vấn đáp

 - Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật giao nhiệm vụ, Kĩ thuật đặt câu hỏi.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Bài giảng, giáo án.

2 - HS :  Đồ dùng học tập; Ôn lại phép chia hết, phép chia có dư.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: mở đầu
a) Mục tiêu: 
+ Giới thiệu khái quát vị trí, vai trò của chương II.

+ Gợi mở vấn đề sẽ được học trong bài.

b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và thực hiện yêu cầu. 
c) Sản phẩm: Từ bài toán HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giới thiệu qua nội dung sẽ học trong chương II: Chương II  có tổng cộng 7 bài, trong đó có 5 bài học, một bài luyện tập chung và 1 bài ôn tập chương học trong 15 tiết.

· Trong chương II, chúng ta sẽ ôn luyện, tổng hợp một cách có hệ thống về tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Đó là các tính chất chia hết của một tổng ( hiệu); Các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

· Tìm hiểu về một số khái niệm: Số nguyên tố và hợp số; Ước và bội; Ước chung và UCLN; Bội chung và BCNN.

· Bước đầu vận dụng được các kiến thức đã học để giải các bài toán vào giải quyết một sô vấn đề trong thực tiễn.

+ GV đặt vấn đề vào bài: “Trong đợt tổng kết HKI, lớp 6A được Hội cha mẹ học sinh thưởng 50 cái bút. Trường lại thưởng thêm cho lớp 4 hộp bút nữa ( số bút trong mỗi hộp là như nhau). Các bạn đề nghị chia đều phần thưởng cho 4 tổ. Nếu không biết số bút trong mỗi hộp, ta có thể chia đều số bút đó cho 4 tổ được không?”

- HS chú ý lắng nghe , thảo luận nhóm và dự đoán trả lời

- GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét. 

- GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để biết ta có thể chia đều số bút đó cho 4 tổ được không? Cách chia  như thé nào? Ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay.” => Bài mới.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

2.1. Quan hệ chia hết

a) Mục tiêu:  

+ Hình thành khái niệm chia hết và biết sử dụng kí hiệu “[image: image5.png]
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+ Hình thành khái niệm ước và bội của một số tự nhiên và cách tìm ước và bội.

b) Nội dung: HS quan sát hình ảnh trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	+ GV cho HS thực hiện phép chia 15 : 3 và 16 : 3

Và xét xem phép chia nào là phép chia hết, phép chia nào là phép chia có dư.

+ GV yêu cầu HS  đọc to Hộp kiến thức

+ GV yêu cầu HS điền dấu “[image: image8.png]
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” trong mục câu hỏi ?.

+ GV lưu ý tính chất trong mục trao đổi kinh nghiệm đề cập đến tính chất chia hết của một tích: “ Trong một tích, nếu có một thừa số chia hết cho một số thì tích chia hết cho số đó”

+ GV đặt câu hỏi về việc có thể chia đều “ nhanh” 12 gói kẹo cho các HS trong tổ mà không cần biết số kẹo.

+ GV dẫn dắt hình thành khái niệm mới là ước và bội của một số tự nhiên.

+ GV có thể lấy thêm nhiều ví dụ khác.

+ GV yêu cầu HS trả lời và giải thích bạn Vuông hay Tròn đúng?

( GV gợi ý: Để giải thích 6 không là ước của 15, ta thực hiện phép chia 15 cho 6)

+  GV cho HS tìm hiểu cách tìm ước và bội qua việc thực hiện các HĐ1 và HĐ2.

HĐ1: Lần lượt chia 12 cho các số từ 1 đến 12, em hãy viết tập hợp tất cả các ước của 12.

HĐ2: Bằng cách nhân 8 với 0; 1; 2; ... em hãy viết các bội của 8 nhỏ hơn 80.

+ GV kết luận tập các ước của 12 và tập các bội của 8 nhỏ hơn 80.

+ GV yêu cầu HS là Ví dụ 2.

+ HS vận dụng kiến thức hoàn thành Luyện tập 1

+ GV cho HS làm việc theo nhóm hoàn thành Thử thách nhỏ. ( GV thưởng cho nhóm làm nhanh nhất). GV cho HS liệt kê các ước và từ đó chọn các số phù hợp.

+ HS chú ý lắng nghe, tìm hiểu nội thông qua việc thực hiện yêu cầu của GV.

+ GV: quan sát và trợ giúp HS.  

  +HS: Chú ý, thảo luận và phát biểu, nhận xét và bổ sung cho nhau

- GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại nội dung chính: Khái niệm chia hết; Ước và Bội; Cách tìm Ước và Bội.
	1. Quan hệ chia hết

Cho hai số tự nhiên a và b ( b[image: image11.png]


 0).

+ Nếu có k [image: image13.png]


 N : a = kb, ta nói a chia hết cho b và kí hiệu là a [image: image15.png]


 b

+ Nếu a không chia hết cho b ta kí hiệu a 
[image: image16.wmf]M

 b.

VD: 15 = 3 . 5 => 15 [image: image18.png]


 3

16 : 3 = 5 dư 1 => 16 
[image: image19.wmf]M

 3 

? 

24 [image: image21.png]
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35 [image: image23.png]


 5

45 
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42 
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Ví dụ 1:

Việt có số kẹo là 12. 35. Vì 35 [image: image27.png]


 5 nên ( 12.35) [image: image29.png]


 5, do đó Việt có thể chia đều số kẹo cho  mỗi tổ.

* Ước và bội:

- Nếu a chia hết cho b, ta nói b là ước của a và a là bội của b.

Ta kí hiệu Ư(a) là tập hợp các ước của a và B(b) là tập hợp các bội của b.

VD: 15 [image: image31.png]


 3 => Ta nói 3 là ước của 15 và 15 là bội của 3.

?:

Bạn Vuông trả lời đúng. Vì 15 [image: image33.png]


 6 => 5 là ước của 15.

* Cách tìm ước và bội:

+ Ư(12) = { 1; 2; 3; 4; 6; 12}

+ B (8) = { 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72}

- Muốn tìm các ước của a ( a> 1), ta lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 -> a, ta lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xem a chia hết cho những số nào thì các số đó là ước của a.

- Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân lần lượt số đó với 0; 1; 2; 3;..

Ví dụ 2:

a) Ta thấy 15 chia hết cho 1; 3; 5; 15 nên Ư ( 15) = { 1; 3; 5; 15}

b) Các bội của 6 nhỏ hơn 30 là: 0; 6; 12; 18; 24.

Luyện tập 1

a) Ư ( 20 ) = { 1; 2; 4; 5; 10; 20}

b) Các bội nhỏ hơn 50 của 4 là:

4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48.

Thử thách nhỏ: 

Ba số là 2; 4; 6.


2.2. Tính chất chia hết của một tổng

a) Mục tiêu: 

+ HS hình thành tính chất chia hết của một tổng.

b) Nội dung: HS quan sát SGK, chú ý lắng nghe và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu

c) Sản phẩm: Hs nắm vững kiến thức, kết quả của HS

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nộ dung kiến thức

	+ GV cho HS tìm hiểu nội dung qua HĐ3 và HĐ4.

+ GV rút ra kết luận cho HS rút ra kết luận.

+GV có thể cho HS làm thêm hoạt động về tính chất chia hết của một tổng ( 3 số; 4 số) hay về tính chất chia hết của một hiệu.

+ GV hướng dẫn, cho HS làm Ví dụ 3.

+ GV cho HS hoàn thành Luyện tập 2 ( Gọi HS trình  bày bảng, dưới lớp làm vở) -> GV rút ra kết luận.

+ GV yêu cầu HS làm Vận dụng 1 làm bài vào vở và gọi 1 HS lên trình bày lời giải. ( GV gợi ý). 

+  GV cho HS thực hiện HĐ5 và HĐ6.

+ GV rút ra kết luận cho HS rút ra kết luận.( GV có thể cho HS làm thêm hoạt động về tính chất không chia hết của một tổng 3 số, 4 số hay về tính chất không chia hết của một hiệu.

+ GV hướng dẫn cách trình bày lời giải cho HS, rồi cho HS áp dụng tính chất chia  hết để giải bài toán.

+ GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức vừa học để giải bài toán mở đầu và gọi một em trả lời.

+ HS củng cố việc áp dụng tính chất chia hết của một tổng qua Vận dụng 2.

+ GV tổ chức lớp thành các nhóm để củng cố tính chất chia hết của một tổng qua Tranh luận.

+ HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các yêu cầu.

+ GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
 + HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các yêu cầu.

 + Ứng với mỗi phần luyện tập, vận dụng, một HS lên bảng chữa, các học sinh khác làm vào vở.

- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	2. Tính chất chia hết của một tổng.

* Trường hợp chia hết:

+ 15 [image: image35.png]


 5 ; 25 [image: image37.png]


 5

=> 15 + 25 = 40 [image: image39.png]


 5

+ 7 [image: image41.png]


 7 ; 14 [image: image43.png]


 7 ; 21 [image: image45.png]


 7

=> 7 + 14 + 21 = 42 [image: image47.png]


 7

- Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

Nếu a [image: image49.png]


 m và b [image: image51.png]


 m thì ( a+b)  [image: image53.png]


 m

Nếu a [image: image55.png]


 m và b [image: image57.png]


 m và c [image: image59.png]


 m thì ( a + b + c) [image: image61.png]


 m

Chú ý: Tính chất 1 cũng đúng với một hiệu chẳng hạn 30 [image: image63.png]


 3 và 18 [image: image65.png]


 3

 => ( 30 – 18) [image: image67.png]


 3

Ví dụ 3: 

Vì 6 [image: image69.png]


 3, 15 [image: image71.png]


 3 và 30 [image: image73.png]


 3 nên (6 + 15 + 30) [image: image75.png]


 3

Luyện tập 2:

a) Vì: 

[image: image76.png]24 ¢




[image: image77.png]48




=> (24 + 48) [image: image79.png]
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b) Vì:

48 [image: image81.png]


 6

12 [image: image83.png]


 6

36 [image: image85.png]


 6

=> ( 48 + 12 - 36 ) [image: image87.png]


 6

Vận dụng 1: 
Vì 21 [image: image89.png]


 7 nên để ( 21 + x) [image: image91.png]


 7 thì x [image: image93.png]


 7. 

Do đó x [image: image95.png]


 { 14; 28}

* Trường hợp không chia hết:

+ 10 [image: image97.png]


 5 ; 9 
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=> (10 + 9) = 19 
[image: image99.wmf]M

 5

+ 8 [image: image101.png]


 4 ; 10 
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=> ( 10 + 8) = 18 
[image: image103.wmf]M

 4

Nếu có một số hạng của một tổng không chia hết cho một số đã cho, các số hạng còn lại đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết  cho số đã cho.

· Nếu a [image: image105.png]


 m và b 
[image: image106.wmf]M

 m thì (a + b)  
[image: image107.wmf]M

 m.

· Nếu a [image: image109.png]


 m, b [image: image111.png]


 m và c 
[image: image112.wmf]M

 m thì ( a + b +  c) 
[image: image113.wmf]M

 m.

Chú ý: Tính chất 2 cũng đúng với một hiệu, chẳng hạn:

45 [image: image115.png]


 5 và 7 
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 5 => ( 45 -7) 
[image: image117.wmf]M
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15 
[image: image118.wmf]M

 4 và 8 [image: image120.png]


 4 => ( 15 -8) 
[image: image121.wmf]M
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Ví dụ 4: 

Vì 5 [image: image123.png]


 5; 45 [image: image125.png]


 5 và 2019 
[image: image126.wmf]M

 5

=> (  5 + 45 + 2019 ) 
[image: image127.wmf]M

 5

Ví dụ 5:

Vì số bút trong các hộp bút bằng nhau nên tổng số bút trong 4 hộp là một số chia hết cho 4. Vì 50 không chia hết cho 4 nên tổng số bút lớp 6A được thưởng không chia đều được cho 4 tổ.

Luyện tập 3:

a) Vì 20 [image: image129.png]


 5 và 81 
[image: image130.wmf]M

 5

=> (20 + 81) 
[image: image131.wmf]M
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b) Vì 34 
[image: image132.wmf]M

 4 ; 28 [image: image134.png]


 4 và 12 [image: image136.png]


 4

=> (  34 + 28 -12) 
[image: image137.wmf]M

 4
[image: image138.wmf]M


Vận dụng 3:

Vì 20 [image: image140.png]


 5; 45 [image: image142.png]


 5 nên để 20 + 45 + x không chia hết cho 5 thì x 
[image: image143.wmf]M

 5. Do đó x[image: image145.png]


 { 39; 54}.

Tranh luận:

Bạn Tròn nói đúng. Vì 3 và 5 không  chia hết cho 4 nhưng 3 + 5 lại chia hết cho 4.


3. Hoạt động 3: luyện tập

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập Bài 2.2 ; 2.3 ; 2.5 ; 2.6 SGK - tr7

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận đưa ra đáp án

Bài 2.2 :

16 ; 24 là bội của 4.

Bài 2.3 : x, y [image: image147.png]


 N

a) x [image: image149.png]


 B(7) và x < 70

=> x [image: image151.png]


{ 7 ; 14 ; 21 ; 28 ; 35 ; 42 ; 49 ; 56 ; 63 }

b)  y [image: image153.png]


 Ư ( 50) và y > 5

=> y [image: image155.png]


 { 10 ; 25}

Bài 2.5 :

a) Vì 100 
[image: image156.wmf]M

 8 và 40 [image: image158.png]


 8 => (100 -  40) 
[image: image159.wmf]M

 8

b) Vì 80 [image: image161.png]


 8 và 16 [image: image163.png]


 8 => ( 80 – 16) [image: image165.png]
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Bài 2.6 :

a) Vì  219 . 7 [image: image167.png]


 7 và 8 
[image: image168.wmf]M

 7 => Khẳng định 219. 7 + 8 chia hết cho 7 là sai.

b) Vì 8 . 12 [image: image170.png]


 3 và 9 [image: image172.png]


 3 => Khẳng định 8 . 12 + 9 chia hết cho 3 đúng.

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

4. Hoạt động 4: vận dụng

a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để củng cố kiến thức và áp  dụng kiến thức vào thực tế đời sống.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập vận dụng : Bài 2.7 ;  2.8 ; 2.9

Bài 2.7 :

	Số nhóm
	Số người ở một nhóm

	4
	10

	5
	8

	6
	

	8
	5

	10
	4


Bài 2.8 :

Số người trong một nhóm là ước của 45. Các ước của 45 là 1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 14 ; 45.

Vì số người trong một nhóm không vượt quá 10 và ít nhất là 2 nên số người trong một nhóm chỉ có thể là 3 ; 5  hoặc 9.

Bài 2.9 :

a) Vì 56 [image: image174.png]


 8 nên x [image: image176.png]


 8. Do đó x = 24.

b) Vì 60 [image: image178.png]


 6 nên x 
[image: image179.wmf]M

 6. Do đó x [image: image181.png]


 { 22; 45}.
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

	Trường TH&THCS Sơn Thủy

Tổ: Tự nhiên
	Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Vi

Tuần 7 - Tiết 13,14


KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 6B
CHƯƠNG V: TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONNG TỰ NHIÊN

§21: HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG

Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU:

1. Yêu cầu cần đạt  

- Nhận biết được hình có trục đối xứng.

- Nhận biết được trục đối xứng của các hình học đơn giản.

2. Năng lực 

- Năng lực riêng:

+ Nhận biết được trục đối xứng của một hình trên giấy bằng cách gấp đôi tờ giấy

+ Biết được cách gấp giấy để cắt chữ hoặc một số hình đơn giản có trục đối xứng.

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học tự học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.

3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Bồi dưỡng trí tưởng tượng, hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. GV: 

+ SGK, tài liệu  giảng dạy, giáo án ppt. 

+ Một số hình có trục đối xứng hoặc đồ vật hay biểu tượng có trục đối xứng, một số mẫu chữ hoặc số có trục đối xứng; giấy màu hoặc bìa cứng, kéo và máy tính ( nếu có)

2. HS :

- Đồ dùng học tập, SGK

- Giấy màu hoặc bìa cứng, kéo.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1:khởi động

a) Mục tiêu:

+ Giới thiệu khái quát vị trí, vai trò của chương V. 

+ Tạo tình huống vào bài học từ hình ảnh thực tế, ứng dụng thực tế từ các hình trong bài.

+ HS hình dung được một cách sơ khai về dạng hình ảnh của một hình trong tự nhiên có trục đối xứng

b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và quan sát hình ảnh trên màn chiếu hoặc tranh ảnh.
c) Sản phẩm: HS thấy được Toán học, đặc biệt là hình học, không hề nhàm chán mà rất thú vị, thực tế và rất đẹp và bước đầu nhận biết hình có trục đối xứng.
d) Tổ chức thực hiện: 

Nhiệm vụ: 

+ GV giới thiệu qua nội dung sẽ học trong chương V: Chương V là một chương  mới hoàn toàn so với SGK trước đây. Chúng ta sẽ tìm hiểu về hình có trục đối xứng, tâm đối xứng được mô tả và trình bày một cách trực quan qua hai bài học và các tiết luyện tập, ôn tập chương. Qua chương này, các em sẽ:

· Nhận biết hình có trục đối xứng và hình có tâm đối xứng.

· Nhận biết trục đối xứng và tâm đối xứng của một số hình đơn giản.

· Gấp giấy để cắt được một số hình có trục đối xứng hoặc tâm đối xứng đơn giản.

+ GV chiếu hình ảnh, video về các ứng dụng thực tế của các hình trong bài “ Khuê Văn Các”, “Tháp Eiffel” , “ Mặt hồ” và giới thiệu. ( GV có thể hỏi HS đây là hình gì và vạch đường kẻ dọc cho HS nhận xét nửa bên trái và nửa bên phải của hình; đối với mặt hồ thì nhận xét phía trên mặt hồ và bóng phía dưới nước)

(+ GV cho HS tìm các hình ảnh có trục đối xứng khác tương tự.)

- HS chú ý quan sát và lắng nghe.
 - HS trao đổi, thảo luận và đưa ra nhận xét.
- GV đánh giá, đặt vấn đề và dẫn dắt HS vào bài học mới: “Trong thiên nhiên và trong đời sống, chúng ta thường gặp rất nhiều hình ảnh đẹp. Các hình ảnh đều có sự cân đối, hài hòa. Chúng ta cùng tìm hiểu xem điều gì đã đem lại sự cân đối, hài hòa đó” => Bài mới.

2. Hoạt động 2: Hình Hoạt động thành kiến thức mới

2.1: Hình có trục đối xứng trong thực tế

a) Mục tiêu:  

+ HS trình bày được khái niệm và nhận biết được hình có trục đối xứng và trục đối xứng của một hình.

+ HS tìm được ví dụ thực tế về hình có trục đối xứng để biết được một só ứng dụng tính đối xứng của hình  trng đời sống.

b) Nội dung: HS quan sát hình ảnh trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: 

+ HS nắm vững kiến thức và hoàn thành được phần Luyện tập
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Giao nhiệm vụ:

+ GV hướng dẫn và cho HS quan sát SGK hoặc màn chiếu ( video, hình ảnh) thực hiện lần lượt các hoạt động: HĐ1, HĐ2, HĐ3 như trong SGK.

+ GV cho HS nhận xét, dẫn dắt:” Với mỗi hình, có một đường thẳng để khi gấp lại theo đường thẳng đó thì hai nửa của hình vừ đúng chồng khít lên nhau. Khi nhìn vào chỉ thấy còn đúng một nửa.”

+ GV phân tích khái niệm :” Nếu có đường thẳng d chia một hình thành hai phần mà khi gấp hình theo đường thẳng d, ta thấy hai phần chồng khít lên nhau thì hình đó là hình có trục đối xứng và d là trục đối xứng của hình.

+ GV yêu cầu HS thảo luận và hoàn thành phần Luyện tập.

+ GV chiếu một số ví dụ về hình có trục đối xứng trong thực tế.

Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS quan sát, trả lời, hoàn thành yêu cầu của GV

+ GV: phân tích, quan sát và trợ giúp HS.  

- HS: thảo luận nhóm, giơ tay phát biểu, trình bày tại chỗ.

+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 

- Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, tổng quát lại các đặc điểm của hình có trục đối xứng.
	1. Hình có trục đối xứng trong thực tế.

+ HĐ1: Khi hai cánh của con bướm gập lại, thì hai cánh của nó chồng khít nên nhau.
+ HĐ2: Khi gấp hai nửa đường tròn thì chúng sẽ chồng vừa vặn lên nhau.
+ HĐ3: Hình được cắt có hai phần giống nhau.

=> Đặc điểm của hình có trục đối xứng:

Có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà nếu “gấp” hình theo đường thẳng d thì  hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Những hình như thế gọi là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó.

Luyện tập:

1) Những hình có trục đối xứng là: A, B, H, E.

+ Trục đối xứng của A là đường thẳng đi qua đỉnh của chữ A.

+ Hai trục đối xứng của H là đường thẳng đứng và đường nằm ngang đi qua giữa chữ H.

+ Trục đối xứng của E là đường nằm ngang đi qua giữa chữ E.

2) Những hình có trục đối xứng là : a) và c)

+ Biển báo “cấm đi ngược chiều” có hai trục đối xứng là đường thẳng đững và đường nằm ngang đi qua tâm biển báo.

+ Trục đối xứng của biển báo chỉ lối đi có trục đối xứng là đường nằm ngang đi qua tâm biển báo

3) Một số ví dụ về hình có trục đối xứng: mặt bàn, cái mâm, viên bi, các chữ cái: I, M, O, số 0, số 8, biển báo giao nhau,…




2.2. Trục đối xứng của một số hình phẳng

a) Mục tiêu: 

+ Nhận biết được trục đối xứng của hình tròn, hình thoi, hình chữ nhật và biết được số trục đối xứng của nó.

+ Gấp giấy để tìm trục đối xứng của đoạn thẳng, hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.

+ HS biết được một hình có thể có nhiều hoặc thậm chí là vô số trục đối xứng.

+ HS biết cách gấp giấy để cắt được các chữ có trục đối xứng đơn giản.

+ Yêu cầu HS hình dung được toàn bộ một hình có trục đối xứng khi chỉ được biết một nửa hình đó.

+ Yêu cầu HS hình dung được trục đối xứng của một hình thông qua sự đối xứng của các chi tiết.

b) Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức và hoàn thành được phần Thực hành, Tranh luận, Thử thách.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	Nhiệm vụ: 

+ GV hướng dẫn và cho HS quan sát SGK hoặc màn chiếu (hình ảnh) thực hiện lần lượt các hoạt động: HĐ4, HĐ5, HĐ6 như trong SGK.

+ GV phân tích, dẫn dắt, cho HS rút ra nhận xét:

· Mỗi đường thẳng đi qua tâm là một trục đối xứng của hình tròn.

· Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình thoi.

· Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình chữ nhật.
=> Mỗi hình có thể có nhiều trục đối xứng.

+ GV yêu cầu HS thảo luận và hoàn thành phần Thực hành 1.
+ GV cho HS trao đổi, thảo luận nhóm trả lời phần Tranh luận 1.
+ GV phân tích ứng dụng tính đối xứng để cắt chữ bằng giấy như trong phần Đọc hiểu – nghe hiểu.

+ GV hướng dẫn và làm mẫu cho HS cắt chữ A như H5.4 theo 2 bước:

· Chuẩn bị mảnh giấy hình chữ nhật kích thước 3cm [image: image183.png]


 5cm. Gấp đôi mảnh giấy như hình 5.4b.

· Vẽ theo hình 5.4c rồi cắt theo nét vẽ, sau đó mở ra ta được chữ A (H5.4d)

[image: image184.png]monA




+ GV cho HS cắt chữ E, T như yêu cầu của Thực hành 2 tương tự như GV hướng dẫn.

+ HS thảo luận nhóm, trao đổi Tranh luận 2.

+ GV hướng dẫn và tổ chức cho HS hoạt động nhóm hoàn thành Thử thách nhỏ hoặc giao nhiệm vụ về nhà hoàn thành.

- HS Hoạt động cá nhân hoàn thành các yêu cầu của GV

+ GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.

 - HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các yêu cầu, giơ tay phát biểu.

+ GV : kiểm tra, chữa và nêu kết quả.

 - GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	 2. Trục đối xứng của một số hình phẳng

+ HĐ4:

Trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng đi qua tâm của hình tròn đó. 

+ HĐ5:

Trục đối xứng của hình thoi là đường thẳng đi qua đường chéo của nó.
Hình thoi có 2 trục đối xứng

+ HĐ6: 

Trục đối xứng của hình chữ nhật là đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện của hình chữ nhật.

* Nhận xét:

- Mỗi đường thẳng đi qua tâm là một trục đối xứng của hình tròn.

- Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình thoi.

- Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình chữ nhật.
* Thực hành 1:

- Tam giác đều có ba trục đối xứng.

- Hình vuông có 4 trục đối xứng.

- Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng.

* Tranh luận 1:

- Hình vuông có 4 trục đối xứng.

- Hình tròn có vô số trục đối xứng.

* Ứng dụng tính đối xứng để cắt chữ bằng giấy:

Để cắt một chữ cái có trục đối xứng, ta có thể gấp đôi tờ giấy theo trục đối xứng ấy để cắt. Khi đó ta chỉ phải cắt một nửa chữ cái và nhận được chữ cái khi mở giấy ra. 

* Thực hành 2:

HS thực hành cắt chữ E, T và dán sản phẩm hoàn thành vào vở.

* Tranh luận 2:

a) Chữ T

b) Chữ M

c) Chữ E


3. Hoạt động 3: luyện tập

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 5.1 ; 5.2.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 5.1: 

Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy.

[image: image185.png]



Bài 5.2:

Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng ( Các trục đối xứng của lục giác đều là các đường thẳng đi qua một cặp đỉnh đối diện và các đường thẳng đi qua trung điểm của một cặp đỉnh đối diện).
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- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

4. Hoạt động 4: vận dụng

a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức
b) Nội dung: HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 5.4 
- HS thực hiện nhiệm vụ về nhà.
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